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1. Đặt vấn đề 

Khái niệm về “Phát triển bền vững” được nêu ra
trong Báo cáo của Hội đồng thế giới về Môi trường
và Phát triển (WCED) của Liên Hợp Quốc có chủ
đề “Tương lai chung của chúng ta” (1987) hiện
đang được sử dụng rộng rãi, chính thức trên thế giới,
đó là: “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng
những nhu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở
ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương
lai”. Với quan niệm đó, “phát triển bền vững” đòi
hỏi sự phối hợp, lồng ghép hài hòa và hợp lý ba vấn

đề cơ bản: Tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và
bảo vệ môi trường. Ba vấn đề này có mối quan hệ
biện chứng, vừa thể hiện sự tác động qua lại, vừa
chế ước lẫn nhau. Nói cách khác, để hướng tới sự
phát triển bền vững, mỗi quốc gia phải: Một mặt,
giải quyết hài hòa ba mục tiêu là mục tiêu về kinh
tế, xã hội và môi trường, mặt khác phải đảm bảo sự
công bằng về lợi ích giữa các tầng lớp trong cùng
một thế hệ và giữa các thế hệ với nhau trong quá
trình phát triển (Hà Văn Sự, 2004).

Toàn cầu hoá đang diễn ra hầu khắp mọi nơi trên
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thế giới và đã trở thành một thực tế khách quan của
thời đại ngày nay. Tham gia toàn cầu hoá, tức hội
nhập kinh tế quốc tế, lợi ích to lớn mà các quốc gia
thu được là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, những
tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế đến
mọi mặt của đời sống kinh tế- xã hội của các quốc
gia cũng không nhỏ. Những cảnh báo về một sự
phát triển thiếu bền vững đang là một thách thức rất
lớn đối với các quốc gia khi hội nhập, đặc biệt là các
nước đang phát triển theo đuổi mô hình phát triển
kinh tế hướng về xuất khẩu. Đối với Việt Nam, thực
tế này không phải là một ngoại lệ. Quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam với chiến lược
hướng mạnh về xuất khẩu cũng đang ngày càng bộc
lộ những ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh
tế; Công bằng xã hội; Đến tài nguyên và môi trường
sinh thái và đến sự gia tăng nhanh sự phân hoá giàu
nghèo…Vậy thực tiễn những tác động, ảnh hưởng
đó như thế nào và đâu là những chính sách và giải
pháp hữu hiệu cho vấn đề đó trong bối cảnh hiện
nay của Việt Nam? Dưới đây là những tìm hiểu và
phân tích bước đầu về vấn đề này.

2. Thực trạng xuất khẩu và những bất cập
trong đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt
Nam trước yêu cầu của phát triển bền vững

2.1. Những khái quát về thực trạng xuất khẩu
hàng hóa của Việt Nam

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
được đánh dấu bởi các nỗ lực tự cải cách, hợp tác
song phương, hội nhập khu vực, quốc tế và tham gia
vào nhiều tổ chức quốc tế từ giai đoạn đổi mới. Đến
nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với
trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với
những nỗ lực đó, đến nay Việt Nam đã đạt kim
ngạch xuất khẩu lên tới trên 150 tỷ USD, chiếm
81% GDP (Bảng 1) và trở thành quốc gia đứng thứ
4 trong khu vực ASEAN, đứng thứ 5 ở Châu Á và
thứ 8 trên thế giới về tỷ lệ xuất khẩu trên GDP.
Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có chỗ
đứng quan trọng trên thị trường thế giới, như: Dầu
thô, may mặc, giầy dép, thủy sản, gạo, cà phê và đồ
gỗ... 

Mặc dù qui mô xuất khẩu liên tục có sự tăng
trưởng và đóng góp ngày càng cao trong GDP, song
một cách tổng quát cơ cấu và chất lượng xuất khẩu
hàng hóa của Việt Nam hiện vẫn còn bộc lộ nhiều
hạn chế. Những hạn chế này thể hiện ở cả ba
phương diện: Thứ nhất, chủng loại hàng hoá còn
đơn điệu, chưa tích cực phát triển những mặt hàng
xuất khẩu mới có đóng góp kim ngạch cao. Chỉ

Bảng 1: Kết quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong mối quan hệ với GDP giai đoạn 2001- 2014
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riêng 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực (có kim ngạch
xuất khẩu từ 3,55 tỷ USD trở lên) hiện đã chiếm tới
69,43% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước
(Hình 1); Thứ hai, quá trình chuyển dịch cơ cấu sản
xuất theo hướng CNH nhằm đẩy mạnh xuất khẩu
các mặt hàng công nghiệp có hàm lượng chế biến
sâu để tăng lợi nhuận, hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
và khoáng sản, nông lâm thuỷ sản diễn ra còn chậm
(Bảng 2). Thứ ba, các mặt hàng có giá trị gia tăng
còn thấp. 

Với thực tế này, xuất khẩu hàng hóa của Việt
Nam chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tài nguyên thiên
nhiên, như khoáng sản (dầu thô, than đá), nông,
lâm, thủy, hải sản… Các mặt hàng công nghiệp như
dệt may, giầy da, điện tử và linh kiện máy tính… thì
lại mang tính chất gia công là chính.

2.2. Những bất cập trong đẩy mạnh xuất khẩu
hàng hóa của Việt Nam trước yêu cầu của phát
triển bền vững

Về phương diện tiếp cận phát triển bền vững, đẩy
mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam thời gian
vừa qua có thể chỉ ra những bất cập sau:

2.2.1. Về khía cạnh kinh tế

Thứ nhất, dưới góc độ tiếp cận chuỗi giá trị toàn
cầu và đóng góp của xuất khẩu hàng hóa vào phát

triển bền vững về kinh tế thì hàng hoá xuất khẩu của
Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể:
Tỷ trọng hàng hoá xuất khẩu là những sản phẩm thô
hoặc mới sơ chế còn chiếm tỷ lệ khá cao – trên 30%.
Thực tế, chúng ta mới chỉ chủ yếu dựa vào khai thác
những lợi thế cạnh tranh có sẵn, đó là lao động rẻ,
đất đai, tài nguyên thiên nhiên để sản xuất và tham
gia vào thị trường thế giới mà chưa chủ động tạo ra
các lợi thế cạnh tranh mới để đảm nhiệm những
khâu, công đoạn, sản xuất những sản phẩm có giá trị
gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này
cũng cho thấy, xuất khẩu hiện nay của Việt Nam
mới chủ yếu tham gia vào loại chuỗi giá trị dựa trên
giá cả, mà chưa có sự đầu tư thoả đáng vào nguồn
nhân lực, kỹ năng, trình độ công nghệ… để tham gia
vào những chuỗi giá trị dựa trên chất lượng và năng
suất. Đồng thời, Việt Nam cũng chưa chú trọng khai
thác những lợi thế cạnh tranh nhằm xây dựng các
ngành công nghiệp có mối liên kết chặt chẽ với
nhau để hình thành chuỗi giá trị gia tăng xuất khẩu
lớn… Bởi vậy, các nhà sản xuất và xuất khẩu của
Việt Nam chỉ thu được về phần nhỏ và rẻ mạt nhất
(nhiều nhóm hàng xuất khẩu chỉ thu được khoảng
20% hoặc thậm chí ít hơn, chẳng hạn: Dệt may, giày
da, ô tô, sản phẩm điện tử…) trong toàn bộ giá trị
gia tăng và ít có khả năng kiểm soát, chi phối đối

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Tổng cục thống kê

Bảng 2: Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phân theo nhóm hàng giai đoạn 2001 - 2014 

Đơn vị tính: %
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Hình 1:Kim ngạch xuất khẩu 10 mặt hàng chính của Việt Nam năm 2013 và 2014

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Tổng cục Hải quan

với toàn bộ chuỗi giá trị của sản phẩm. Các phân
khúc xây dựng thương hiệu, tiêu thụ, nghiên cứu và
phát triển là những mắt xích mang lại giá trị gia tăng
lớn nhất đều nằm trong tay các nước phát triển (Hà
Văn Sự, 2010) (Bảng 3).

Với những lý do trên, tăng trưởng xuất khẩu hàng
hóa của Việt Nam thực tế đã không đem lại sự gia
tăng tương ứng trong thu nhập cho nền kinh tế và
người sản xuất do sự rớt giá, do gia tăng giá cánh
kéo giữa hàng hoá nông sản, hoặc hàng sản xuất sử
dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, lao động rẻ với
hàng công nghiệp, hàng hoá có hàm lượng công
nghệ cao (Hà Văn Sự, 2010). Thực tế này đang đặt
Việt Nam đối diện với hệ luỵ đó là sự phát triển
thiếu bền vững mà theo Kaplinsky gọi là “tăng
trưởng gây bần cùng hoá” (Gereffi, G. và Memod-
ovic, O., 2003). 

Thứ hai, với chiến lược tăng trưởng kinh tế
hướng vào xuất khẩu, đến nay Việt Nam đã trở
thành nền kinh tế có độ mở lớn, điều này cũng đồng
nghĩa với việc nền kinh tế Việt Nam đang có sự phụ
thuộc nhiều vào viễn cảnh nền kinh tế thế giới, đặc
biệt là các nền kinh tế lớn (Hà Văn Sự, 2004). Tỷ lệ
xuất nhập khẩu trên GDP của Việt Nam hiện rất cao,
trên 160%. Sự lệ thuộc vào thương mại quốc tế sẽ
khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương bởi những biến
động của các thị trường trên thế giới, đặc biệt là
nguy cơ đánh mất thị trường tiêu thụ và thua thiệt về
lợi ích trong các quan hệ thư ơng mại. Hiện nay thị
trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là khu vực
Châu Á, EU và đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ. Nếu
tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng
tập trung vào một vài thị trường với tỷ lệ kim ngạch
trên 30% như hiện nay thì nguy cơ đối diện với

Bảng 3: Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Bộ Công thương
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những rủi ro thị trường là một thực tế khó có thể
tránh khỏi.

Thứ ba, với tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP cao
(81%), nước ta đã thực sự tham gia sâu vào quá
trình phân công lao động khu vực và thế giới. Điều
này sẽ nhanh chóng xác lập cơ cấu kinh tế theo
hướng tập trung vào một số ngành kinh tế có lợi thế
xuất khẩu và do vậy khả năng mất cân đối, khủng
khoảng nền kinh tế hay một sự phát triển không bền
vững luôn là nguy cơ đối với nền kinh tế. 

Thứ tư, những thập kỷ gần đây, giá cả các mặt
hàng công nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt
may, da giày, sản xuất linh kiện điện tử có xu hướng
giảm, trong khi giá cả các mặt hàng công nghiệp chế
tạo xuất khẩu tăng từ 4 – 4,5%/năm. Với thực trạng
cơ cấu xuất khẩu hiện nay, Việt Nam đang phải đối
diện với những mất mát làm giảm thu nhập quốc gia
do sự thay đổi giá cánh kéo này. Thêm vào nữa, ở
nước ta hiện tỷ lệ hàng gia công xuất khẩu cao, mặc
dù giải quyết được khó khăn trước mắt về lao động,
thất nghiệp, song gia công hiệu quả kinh tế thấp,
không chủ động được khách hàng và thị trường
đang là một thực tế góp phần tạo ra nguy cơ khoét
sâu hơn sự ngăn cách giàu nghèo so với các nước
phát triển khi đẩy mạnh hội nhập và tự do hoá
thương mại.

Thứ năm, hội nhập sâu buộc chúng ta phải chấp
nhận tự do hóa nhập khẩu nhanh, trong khi đó chúng
ta lại chưa tạo ra được mức độ tăng trưởng xuất khẩu
hàng hóa phù hợp do những biến động thị trường bên
ngoài hoặc các doanh nghiệp và ngành sản xuất chưa
đủ khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Đặc
biệt, nhập siêu còn phần lớn từ các thị trường không
phải là công nghệ nguồn, thậm chí là kỹ thuật - công
nghệ thấp, hoặc được họ chuyển giao lại trong quá
trình hiện đại hóa, như thị trường Trung Quốc (nhập
siêu 28,9 tỷ USD năm 2014), thị trường ASEAN
(nhập siêu 4,1 tỷ USD năm 2014). Điều này dẫn đến
khó có thể tăng năng suất trong tương lai, cũng như
khó có thể giúp Việt Nam bước nhanh hơn trong việc
theo đuổi giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn
cầu, chưa nói đến việc sa vào bẫy thu nhập trung
bình, thâm hụt cán cân thanh toán triền miên, bất ổn
định tài chính, nợ nần và suy thoái.

2.2.2. Về khía cạnh xã hội

Trước hết, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sử dụng
nhiều lao động và lao động phổ thông đang dần trở
nên kém hiệu quả thay vào đó là lợi thế đang có xu
hướng tập trung vào những hàng hóa được sản xuất
với công nghệ cao, sử dụng nhiều vốn (Gary Geref-
fi, 2001). Ở Việt Nam, tỷ lệ lao động có chuyên
môn, kỹ thuật trong dân số từ 15 tuổi trở lên rất

thấp, chỉ khoảng 8,1% (các nước trong khu vực là
49– 50%). Phần lớn các doanh nghiệp của Việt Nam
hiện có qui mô nhỏ, sản xuất thủ công, sử dụng
nhiều lao động và lao động trình độ thấp là chủ yếu,
như: Sản xuất giày dép, dệt may, chế biến nông
sản… Mặt khác, tham gia vào quá trình tự do hóa
thương mại với khu vực và thế giới, chúng ta sẽ phải
giảm dần và tiến tới dỡ bỏ những hàng rào bảo hộ
về thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hoá sản
xuất trong nước. Khi đó, nếu khu vực sản xuất nào
không duy trì được khả năng cạnh tranh trên thị
trường, kể cả ở thị trường trong nước sẽ bị phá sản.
Hệ luỵ đem lại trong những trường hợp này ở nước
ta hiện nay là thất nghiệp và giảm thu nhập sẽ tăng
lên ở một số bộ phận dân cư, mà trước hết là khu
vực nông thôn nơi cung cấp nguồn lao động với
trình độ, kỹ năng thấp. Đồng thời vấn đề bất công
bằng xã hội cũng từ đó gia tăng.

Một đặc điểm của người nghèo là họ rất dễ bị tổn
thương bởi các cú sốc. Thực hiện tự do hoá thương
mại với khu vực và thế giới với những thay đổi về
giá tương đối, thay đổi cơ cấu cầu lao động và sự gia
tăng cạnh tranh là những cú sốc lớn đối với bộ phận
người nghèo. Thực tế, một sự thay đổi bất thường về
giá quốc tế của một loại hàng hoá có thể khiến cho
một số không nhỏ người lao động trở nên nghèo khó
hoặc chỉ đủ ăn rơi vào túng quẫn (Hà Văn Sự,
2004). Một ví dụ điển hình là sự biến động giá cà
phê thế giới những năm vừa qua đã đưa nhiều người
trồng cà phê Việt Nam rơi vào danh sách dưới  mức
nghèo chuẩn. Tương tự là những cú sốc đối với các
những hộ gia đình nuôi trồng và xuất khẩu cá tra, cá
ba sa, tôm, cao su… Ở Việt Nam, ngoài hơn 30%
người nghèo ra còn có rất nhiều người tuy không
nghèo nhưng thu nhập rất gần với mức nghèo đói và
vì vậy một cú sốc do thương mại quốc tế đem lại
cũng có thể đưa họ trở thành nghèo đói. Một cuộc
điều tra mới đây tại An Giang thì hơn 40% người
nghèo là những người mới nghèo, mà một trong
những nguyên nhân không thể không nói đến là hệ
luỵ của quá trình thúc đẩy xuất khẩu chưa hợp lý và
đúng hướng.

Bên cạnh đó, do khả năng tiếp cận thị trường
(không chỉ thị trường quốc tế mà ngay cả thị trường
nội địa) trong quá trình hội nhập thương mại, đẩy
mạnh xuất khẩu của các vùng nông thôn chậm và
kém hơn khu vực thành thị do chênh lệch về điều
kiện cơ sở hạ tầng (phương tiện giao thông, thông
tin, liên lạc, vốn đầu tư trong nước và nước ngoài,
trình độ dân trí và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ
thuật…) đã đưa đến sự khác biệt về tốc độ, qui mô
và chất lượng phát triển khá lớn giữa hai khu vực
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này ở nước ta thời gian vừa qua. Thực tế là tăng
trưởng kinh tế nông thôn bình quân đầu người
những năm qua chỉ đạt 2,7%, trong khi đó ở thành
thị là 8,8%, cao gấp 3,3 lần so với nông thôn. 

Những chênh lệch phát triển kinh tế nêu trên là
nguyên nhân đưa đến bức tranh về sự gia tăng
khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng, phân tầng
xã hội ở nước ta hiện nay. Theo điều tra đ ược đư a ra
trong báo cáo Kinh tế Việt Nam gần đây của Viện
Quản lý kinh tế Trung ương thì hiện nay hệ số chênh
lệch về thu nhập giữa 10% số hộ có thu nhập cao
nhất và thấp nhất là 12,5 lần so với 12,0 lần năm
1999 và 10,6 lần năm 1996. Đặc biệt, chênh lệch
của nhóm 2% hộ giàu nghèo đã lên tới 122 lần. Về
diện tích nhà ở của các hộ gia đình ở đô thị (không
tính đến chất lượng) giữa ngư ời giàu và ng ười
nghèo hiện chênh lệch từ 5 – 10 lần, còn thu nhập
bình quân đầu ngư ời giữa thành thị và nông thôn
chênh lệch ít nhất từ 3,7 – 4,3 lần. 

Như vậy, với những tác động của việc thúc đẩy
thương mại, mà đặc biệt là đẩy mạnh xuất khẩu
hàng hóa chưa thực sự hợp lý đã gây ra những tổn
thương về khía cạnh xã hội theo tiếp cận phát triển
bền vững là rất lớn. 

2.2.3. Về khía cạnh môi trường sinh thái

Ở Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu chủ yếu trong
thời gian vừa qua là nông sản, thực phẩm, hải sản sơ
chế, một số khoáng sản thô, lâm sản (Bảng 2 và
Hình 1). Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu những hàng
hóa này hiện chiếm tới gần 60%. Bên cạnh đó, quản
lý Nhà nước đối với thương mại và bảo vệ môi
trường ở nước ta còn chưa đủ mạnh đã gây nên
những tác động tiêu cực của xuất khẩu đến môi
trường sinh thái một cách nghiêm trọng. Cụ thể:

- Việc khai thác rừng bừa bãi phục vụ cho tiêu
dùng và xuất khẩu đang khiến môi trường bị tổn
thương ở mức báo động. Hiện nay số lượng gỗ xuất
lậu và buôn bán phi pháp vẫn không ngừng gia tăng.
Bởi vậy, nếu năm 1950 diện tích che phủ rừng còn
là 48% thì hiện nay chỉ khoảng 20%. Đây là mức
diện tích rừng che phủ tính bình quân theo đầu
người thấp nhất trong các nước Đông Nam Á và
Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ không còn rừng
trong thế kỷ này.

- Hiện tượng buôn bán trái phép các loại động vật
quí hiếm ngày càng gia tăng có thể đem lại hậu quả
làm tiệt chủng những động vật quí hiếm này. Bên
cạnh đó, do thiếu những phương tiện đánh bắt xa bờ
nên việc đánh bắt hải sản gần bờ là chủ yếu (gần
90% sản lượng hải sản khai thác hàng năm thuộc
khu vực 30 m trở vào). Những khu vực gần bờ lại là

khu vực tập trung chủ yếu các loại cá con, là bãi đẻ
trứng của các loại cá và hải sản khác. Hàng năm,
nước ta khai thác được một khối lượng hải sản khá
lớn từ biển, mang lại nguồn lợi không nhỏ góp phần
phát triển xuất khẩu và thu nhiều lợi ích kinh tế.
Nhưng bên cạnh những lợi ích đó, các doanh nghiệp
và ngư dân đã sử dụng những phương tiện đánh bắt
không hợp lý (dùng mìn, dùng lưới đánh bắt không
đúng tiêu chuẩn, xung điện...) không những làm hủy
hoại các loài sinh vật biển mà còn gây ô nhiễm môi
trường sinh thái biển. Vì vậy, vấn đề thúc đẩy xuất
khẩu hải sản nếu không có kế hoạch và quản lý tốt
sẽ đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và nguồn
hải sản trong tương lai.

- Việc nuôi trồng tôm và các hải sản khác phục vụ
cho mục đích xuất khẩu trong thời gian vừa qua tăng
rất mạnh. Tuy nhiên, do việc qui hoạch bừa bãi và
vùng chăn thả chưa hợp lý, kỹ thuật nuôi trồng theo
kiểu quảng canh, không quan tâm đến việc bảo vệ
môi trường sinh thái, cùng với việc chặn phá gỗ
đước, rừng tràm, đốt than hoa bán cũng đang làm
cho diện tích rừng ngập mặn tự nhiên ngày càng bị
thu hẹp và môi trường bị đe dọa nghiêm trọng.

- Để thúc đẩy xuất khẩu, nguồn tài nguyên
khoáng sản dưới lòng đất cũng được khai thác bừa
bãi trong những năm vừa qua. Xuất khẩu than mặc
dù trong những năm vừa qua đã có những đóng góp
quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Song một mặt
nguồn tài nguyên này đang bị cạn kiệt dần. Mặt
khác, nó còn đem lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Một cuộc điều tra gần đây ở Quảng Ninh thì cứ
4.000 người dân thì có tới 2.500 người mắc bệnh
(80% mắc bệnh bụi phổi, hen phế quản, tai mũi
họng...).

3. Một số định hướng chính sách đẩy mạnh
xuất khẩu hàng hóa gắn với đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững ở nước ta thời gian tới

Với thực tế xuất khẩu hàng hóa và những thách
thức đặt ra cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam
hiện nay, chúng tôi cho rằng Việt Nam cần phải có
những giải pháp đồng bộ, có tính chiến lược và từ
nhiều góc độ. Trong bài viết này xin tập trung vào
một số giải pháp từ phía Nhà nước với 3 nhóm vấn
đề chính là: 1) Những giải pháp nhằm thúc đẩy
chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu; 2) Khắc
phục khủng hoảng thị trường và 3) Kiểm soát cán
cân thương mại quốc tế.

Trước hết, cần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mặt
hàng xuất khẩu theo hướng giảm tỷ trọng của nhóm
sản phẩm thô và sơ chế, tăng nhanh tỷ trọng của nhóm
sản phẩm chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch xuất
khẩu. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp áp dụng
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công nghệ cao để tăng nguồn hàng xuất khẩu có hàm
lượng công nghệ cao, có sức cạnh tranh và giá trị gia
tăng cao (Hà Văn Sự, 2010). Cụ thể:

- Khuyến khích và thúc đẩy xuất khẩu trên cơ sở
khai thác hợp lý tiềm năng trong nước, nhất là trí tuệ
con người và sức lao động, các đơn vị liên doanh
với nước ngoài, đồng thời không làm cạn kiệt nguồn
tài nguyên và không làm phương hại đến những lợi
thế của đất nước.

- Cần ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng
khả năng cho và nhận chuyển giao công nghệ từ các
doanh nghiệp FDI, chuyển hướng nhập siêu sang
các nước phát triển, du nhập công nghệ nguồn, công
nghệ cao để nâng cao năng lực sản xuất nội địa.

- Coi thị trường và đặc biệt là thị trường thế giới
là định hướng quan trọng để chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, cơ cấu hàng hoá xuất khẩu và tổ chức lại sản
xuất. Trên cơ sở đó, thông qua đẩy mạnh xuất khẩu
để tạo nguồn vốn nhập khẩu, thực hiện công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và thúc đẩy sản xuất phát
triển, khắc phục tình trạng đói nghèo, tụt hậu và
chậm phát triển. 

- Ưu tiên nhất định với một số ngành, một số lĩnh
vực sản xuất phục vụ xuất khẩu có vai trò tích cực
trong giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, ổn
định cuộc sống, như: Dệt may, công nghiệp chế
biến, nông - lâm - thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ… 

- Tuy nhiên, Nhà nước cũng cần kiểm soát chặt
chẽ xuất khẩu đáp ứng đòi hỏi phát triển bền vững,
như: Bảo vệ tài nguyên, động vật quí hiếm, các di
sản văn hóa dân tộc, tài nguyên rừng... Đặc biệt cần
có chính sách hợp lý, để: 

+ Khuyến khích xuất khẩu hàng hóa đã qua chế
biến có hàm lượng tinh chế cao, hàng hóa sử dụng
hợp lý các tài nguyên dồi dào của đất nước mà
những nguyên liệu này trong khi khai thác không
làm tăng nguy cơ phá hủy môi trường.

+ Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, vừa để khai
thác các tiềm năng vừa tránh được tình trạng khai
thác quá mức một số loại tài nguyên, gây cạn kiệt.

+ Quản lý chặt chẽ về xuất khẩu hàng lâm sản,
trước mắt chỉ cho phép xuất khẩu những mặt hàng
có hàm lượng tinh chế cao, khuyến khích xuất khẩu
những hàng hóa sử dụng các loại lâm sản thông
dụng, có khả năng tái tạo nhanh, tiến đến hạn chế và
cấm khai thác các lâm sản quí thuộc các khu vực
rừng tự nhiên, chỉ được phép khai thác ở các khu
vực tái tạo và trồng mới.

+ Trong lĩnh vực hải sản, cần khuyến khích xuất
khẩu đối với những sản phẩm đánh bắt xa bờ, tìm
kiếm thị trường cho những sản phẩm mới, xây dựng

qui định về tiêu chuẩn, chất lượng để định hướng
khai thác hợp lý nguồn hải sản, tránh tình trạng xuất
khẩu bằng mọi giá, mọi thứ nếu thị trường có nhu
cầu và ngư dân có khả năng đánh bắt.

- Cùng với việc đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu,
chúng ta cũng cần chú trọng đến chính sách xây
dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực dựa vào công
nghệ và chất lượng lao động, để: Tăng nhanh kim
ngạch, giá trị gia tăng trong xuất khẩu; Tạo điều
kiện giữ vững, ổn định thị trường xuất khẩu và nhập
khẩu. Để hình thành các mặt hàng chủ lực này, Nhà
nước cần có những biện pháp, chính sách ưu tiên, hỗ
trợ phù hợp, trước hết là chính sách thu hút vốn đầu
tư trong nước và nước ngoài, các chính sách tài
chính, đào tạo nguồn nhân lực.

Thứ hai, khắc phục khủng hoảng thị trường xuất
khẩu. Toàn cầu hoá gắn liền với quá trình tiến hành
tự do hoá thương mại về thực chất là quá trình phân
chia thị trường. Điều này cũng có nghĩa, cái được và
cái mất lớn nhất trong quá trình tham gia tự do hoá
thương mại của các quốc gia cũng chính là vấn đề
thị trường. Một nền kinh tế có thể độc lập, tự chủ và
phát triển bền vững hay không tuỳ thuộc nhiều vào
khả năng củng cố, mở rộng và đa dạng hoá thị
trường của nền kinh tế đó. Vì vậy, chúng ta cần tiếp
tục tăng cường đa dạng hoá các bạn hàng và đối tác
thương mại trong những năm tới. Tuy nhiên, đa
dạng hoá thị trường không thể hiểu theo nghĩa phân
tán các quan hệ buôn bán để tạo ra một thế cân đối
nào đó, bất chấp hiệu quả kinh tế. Việc xác định
phương hướng thị trường không thể là sự lựa chọn
chủ quan mà phải dựa trên sự phân tích những
chuyển biến trong nền kinh tế thế giới và khu vực,
cũng như nguồn lực hiện có và triển vọng phát triển
kinh tế của đất nước. Để mở rộng, đa dạng hóa và
khắc phục khủng hoảng thị trường, trong những
năm tới chính sách thị trường xuất khẩu hàng hóa
cần triển khai theo hướng:  

- Củng cố vững chắc thị trường truyền thống, thị
trường quan trọng, trong đó có thị trường các nước
láng giềng làm cơ sở nâng cao kim ngạch xuất nhập
khẩu, góp phần ổn định quan hệ giữa các khu vực
thị trường. 

- Đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ kinh
tế đối ngoại, trên cơ sở đó tìm kiếm thêm nhiều thị
trường mới, thực hiện đa dạng hoá thị trường nhằm
khai thác triệt để khả năng xuất khẩu và phân tán rủi
ro về thị trường.

- Thực hiện nguyên tắc có đi có lại trong thương
mại quốc quốc tế, tạo nên mối quan hệ gắn bó giữa
thị trường xuất khẩu với thị trường nhập khẩu.
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- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia
xuất khẩu, thực hiện mạnh mẽ và có hiệu quả chiến
lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng về xuất
khẩu để tạo ra nhiều hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất
lượng quốc tế, góp phần nâng cao sức cạnh tranh
của hàng hoá Việt Nam trên thị trường trong nước
và quốc tế.

- Coi trọng hơn đến thị trường nội địa, kết hợp hài
hoà giữ tăng cường và mở rộng thị trường nước
ngoài với khai thác và làm chủ thị trường nội địa. 

Thứ ba, về cán cân thương mại quốc tế. Cán cân
thương mại quốc tế vừa phản ánh mức độ mở cửa
của nền kinh tế, sự tiến triển của quá trình công
nghiệp hóa, vừa phản ánh tính bền vững của nền
kinh tế. Trên thực tế, đại đa số các nước khi ở giai
đoạn đầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đều phải chấp nhận cán cân thương mại ở tình trạng
nhập siêu. Để công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tăng
trưởng nền kinh tế thì nhập siêu ở một chừng mực
nhất định là có thể chấp nhận được. Theo quan điểm
này, chính sách đối với cán cân thương mại quốc tế
cần xử lý theo hướng sau: 

- Xác định cơ cấu mặt hàng nhập khẩu và điều
chỉnh số lượng hàng nhập khẩu bằng thuế quan theo
hướng ưu tiên nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ
hiện đại phục vụ tích cực cho sản xuất hàng hoá
xuất khẩu.

- Kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, giám sát và bắt
buộc chất lượng hàng nhập khẩu phải là những thiết
bị, công nghệ tốt. Khắc phục tình trạng các doanh
nghiệp nhập khẩu thiết bị, công nghệ lạc hậu hoặc
giá cả quá cao so với giá trung bình trên thị trường
thế giới vì những lợi ích cá nhân, làm tổn hại đến lợi

ích quốc gia và tốn kém ngoại tệ.

- Tích cực chuyển dịch cơ cấu mặt hàng và nâng
cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu để
phù hợp hơn với thị trường quốc tế, từng bước nâng
cao chất lượng tăng trưởng xuất khẩu.

- Xây dựng cơ cấu thị trường phát triển theo
hướng đa phương hóa, đa dạng hóa trên cơ sở cân
bằng lợi ích giữa các quốc gia. Tận dụng mọi khả
năng để tăng kim ngạch xuất khẩu trên tất cả các thị
trường đã có, song song với việc đẩy mạnh xuất
khẩu vào các thị trường có sức mua lớn nhưng hiện
còn chiếm tỷ trọng thấp, mở ra các thị trường mới,
tăng cường tiếp cận các thị trường cung ứng công
nghệ nguồn.

- Bộ Công thương và các cơ quan đại diện thương
mại của Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường đàm
phán để mở ra nhiều thị trường mới, đẩy mạnh xuất
khẩu để giảm dần tỷ lệ nhập siêu, hoặc có tỷ lệ xuất,
nhập khẩu hợp lý, phù hợp với tính chất xuất, nhập
khẩu của hai nước tiến tới cân bằng cán cân thương
mại. Thống nhất các tiêu chuẩn về vệ sinh, tiêu
chuẩn về kỹ thuật và có lộ trình nới lỏng hàng rào
phi quan thuế. Làm được những việc này, vai trò của
đàm phán song phương là rất quan trọng.

- Nhà nước cần sử dụng linh hoạt các chính sách
tài chính, tiền tệ, đặc biệt là chính sách tỷ giá hối
đoái. Hoạt động xuất nhập khẩu là lĩnh vực chịu sự
tác động trực tiếp và rất nhạy cảm trước những biến
động của tỷ giá hối đoái. Vì vậy, tỷ giá hối đoái phải
được sử dụng như một công cụ trong cạnh tranh
thương mại với các nước, để đẩy mạnh xuất khẩu và
cải thiện cán cân thương mại quốc tế.r


